
Stt Họ	và	 tên MSSV Lớp Tên	Công	ty Địa	chỉ	công	ty GIẢNG	VIÊN	HD
1 Lữ Thị Ngọc Ánh 2024190309 10DHQTDVLH2 Công ty du lịch Phương Nam Group 91 Đường S3, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

2 Nguyễn Văn Xuân Danh 2024190011 10DHQTDVLH2 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị 
Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) 190 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

3 Đặng Thị Diệu 2024190014 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Tín Phát Travel 96a, Vườn Lài, Phường Tân Thành, Tân Phú
4 Thạch Văn Dư 2024190324 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Du lịch Việt Thắng 84/8 Đường Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Tp.HCM
5 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 2024190035 10DHQTDVLH2 Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thắng 84/8 Đường Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Tp.HCM

6 Ngô Thị Mỹ Hạnh 2024190346 10DHQTDVLH2 Công ty Cổ phần sự kiện và du lịch 
META 445 Tân Sơn, phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM

7 Bùi Như Hảo 2024190037 10DHQTDVLH4 Công ty du lịch Phú Sĩ 70 Nguyễn Háo Vĩnh phường Tân Quý, quận Tân Phú, 
TP.Hồ Chí Minh 

8 Lê Công Hậu 2024190038 10DHQTDVLH2 Khánh Hoàng Travel 13 Tự Quyết, Tân Thành, quận Tân Phú, Tp.HCM
9 Đặng Bá Hoàng 2024190354 10DHQTDVLH2 Công ty Cùng Đi Du Lịch 344 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình 

10 Nguyễn Quốc Hùng 2024190360 10DHQTDVLH2 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến 
Thành (Bến Thành Tourist) 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

11 Vũ Quỳnh Hương 2024190753 10DHQTDVLH2 Phong Cách Việt Travel 292/3/15A Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh

12 Lê Trần Quang Huy 2024190364 10DHQTDVLH2 Công ty cổ phần tư vấn truyền thông 
du lịch Việt Nam

215A Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, tp. 
Hồ Chí Minh

13 Bùi Lê Khoa 2024190374 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

14 Bùi Thị Thùy Linh 2024190064 10DHQTDVLH2 Công ty Du lịch Cảnh Việt Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, Q.Tân Phú, Tp.HCM
15 Lê Thuỳ Linh 2024190389 10DHQTDVLH2 Công ty Tiến Phát Travel 96A Vườn Lài, Quận Tân Phú, TPHCM
16 Nguyễn Thị Kim Dung 2024190326 10DHQTDVLH2 Công ty du lịch Sài Gòn Star Travel A33 Tô Ký - Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP.HCM

17 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 2024190391 10DHQTDVLH2 công ty cổ phần thương mại dịch vụ du 
lịch Victory 304/14 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM

18 Đỗ Thị Hồng Nga 2024190410 10DHQTDVLH2 Công ty Cổ phần Saigon Star A33 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM
19 Trương Thị Tuyết Ngân 2024190420 10DHQTDVLH2 Công ty Du licjh Cảnh Việt Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, Tân Phú, TP HCM
20 Huỳnh Thị Quỳnh Như 2024190434 10DHQTDVLH2 công ty cổ phần du lịch Vtourist 117 Nguyễn Lâm phường 6 quận 10 . HCM

21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 2024190436 10DHQTDVLH2 Công ty du lịch Việt Thắng 
(Vietthangtravel) 84/8, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM

22 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2024190102 10DHQTDVLH2 Công ty tổ chức sự kiện và du lịch 
Vietfire B70/62 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, Quận 4, TPHCM

23 Phan Tâm Như 2024190711 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH PACIFIC Travel 98 Nguyễn Duy Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
24 Nguyễn Thị Phượng 2024190456 10DHQTDVLH2 Công ty Du lịch Cảnh Việt Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, Tân Phú, TP HCM

25 Hồ Tường Qui 2024190457 10DHQTDVLH2 Công Ty TNHH Thương Mai - Du Lich 
Color Tour Số 2 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình

26 Đào Thị Tâm 2024190475 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du 
lịch Sukha Travel 311 Phạm Văn Đồng, p13, q. Bình Thạnh, tp. HCM

27 Trương Nhật Tân 2024190479 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH TM Dịch Vụ du lịch 
Top Ten travel 04 Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM

28 Mai Thị Bích Thảo 2024190137 10DHQTDVLH2
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
Du Lịch Hành Hương Quốc Tế Sukha 
Travel

311 Phạm Văn Đồng,P13,Q.Bình Thạnh,tp.HCM

29 Nguyễn Thị Như Thơ 2024190486 10DHQTDVLH4 Công ty du lịch Phú Sỹ Travel 70 Nguyễn Háo Vĩnh, tân quý, tân phú, Tp HCM
30 Võ Thị Hoàng Thơ 2024190487 10DHQTDVLH2 Công ty Du lịch Cảnh Việt Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, quận Tân Phú, TP.HCM

31 Đoàn Ngọc Minh Thư 2024190489 10DHQTDVLH2 Công ty Cùng đi du lịch (Let me travel) 344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, 
TP.HCM

32 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 2024190491 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Tín Phát Travel 96A Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú,
Tp. HCM

33 Nguyễn Lê Minh Thư 2024190492 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du 
lịch và Hành hương Sukha Travel 311 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM

34 Lê Thị Ngọc Tiền 2024190515 10DHQTDVLH2 Công ty du lịch Cảnh Việt Âu Cơ tower, 659 Âu Cơ, Tân Phú

35 Đặng Thị Phương Trâm 2024190159 10DHQTDVLH2 Công ty du lịch Cảnh Việt Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, quận Tân Phú, TP.HCM

36 Hồ Thùy Trâm 2024190520 10DHQTDVLH2 Viet Guide Supply Company 203 Phan Văn Hân phường 17 quận Bình Thạnh TPHCM

37 Phạm Ngọc Trâm 2024190522 10DHQTDVLH2 Công ty Cùng đi Du lịch 344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. 
HCM

38 Trần Ngọc Bích Trâm 2024190523 10DHQTDVLH2 Công ty Cùng đi Du lịch 344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. 
HCM

39 Đặng Kiều Trinh 2024190171 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
Du lịch Happy Days

25 Đường số 10, Khu phố 6, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, 
tp. HCM

40 Đỗ Thị Ngọc Trinh 2024190168 10DHQTDVLH2 Công ty du lịch Cảnh Việt Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, quận Tân Phú, TPHCM

41 Trần Thị Thục Trinh 2024190540 10DHQTDVLH2 Công ty Du lịch Việt Thắng 84/8 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
TP.HCM

42 Nguyễn Văn Việt Tuấn 2024190546 10DHQTDVLH2 Công ty TNHH Tín Phát Travel 96A VƯỜN LÀI - P.TÂN THÀNH - Q.TÂN PHÚ - TP.HCM, 
Ho Chi Minh City

43 Lê Thị Tuyết 2024190552 10DHQTDVLH2 Công ty Saigon Star Travel A33 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí 
Minh

44 Nguyễn Thị Kim Vi 2024190559 10DHQTDVLH2 Công ty cổ phần Én Việt Travel 16B Sông Đà, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

45 Hồ Nguyên Vũ 2024190563 10DHQTDVLH2 THẢO NGUYÊN TRAVEL 575 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh

46 Đặng Khải Vy 2024190195 10DHQTDVLH2 Công ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch 
META 445 Tân Sơn, phường 12, Gò Vấp

47 Nguyễn Thị Tường Vy 2024190567 10DHQTDVLH2
Công Ty TNHH TM – DịchVụ -
 Du Lịch Hành Hương Quốc Tế Sukha 
Travel

311 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

48 Phan Thị Tường Vy 2024190572 10DHQTDVLH2 Công ty cổ phần Sài Gòn Star A33 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí 
Minh

49 Trần Minh Vy 2024190574 10DHQTDVLH4 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lữ 
hành Quang Minh

134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP.HCM

50 Đoàn Phạm Huỳnh Yên 2024190204 10DHQTDVLH4 Du Lịch Cảnh Việt  Âu Cơ Tower - 659 Âu Cơ - Q Tân Phú - HCM

51 Ngô Thị Ngọc Ánh 2024190310 10DHQTDVLH3 CTy TNHH Thương mại Dịch vụ Du 
lịch  Hoàng Trà 75 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1

52 Nguyễn Thị Thúy Duy 2024190025 10DHQTDVLH3 Du Lịch Cảnh Việt  Âu Cơ Tower - 659 Âu Cơ - Q Tân Phú - HCM
53 Nguyễn Mộng Mỹ Duyên 2024190331 10DHQTDVLH3 Du Lịch Cảnh Việt  Âu Cơ Tower - 659 Âu Cơ - Q Tân Phú - HCM

54 Trịnh Thị Ngân Giang 2024190336 10DHQTDVLH3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
Du lịch Hoa Biển 498/16 Lê Hồng Phong, P. 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

TRƯỜNG	ĐẠI	HỌC	CÔNG	NGHIỆP	THỰC	PHẨM	THÀNH	PHỐ	HỒ	CHÍ	MINH
DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 10DHQTDVLH

TS. Lưu Tuấn Anh_0931328625

ThS. Phạm Ngọc Dũng_0909493078

ThS. Nguyễn Thị Thúy Duyên_0382138618

TS. Đặng Hữu Giang_0918787136



55 Bùi Ngọc Hải 2024190211 10DHQTDVLH3 Công Ty CP TM DV Du lịch Rồng Á 
Châu 319/20 - 319/22 Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, HCM

56 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 2024191239 10DHQTDVLH3 Du Lịch Cảnh Việt  Âu Cơ Tower - 659 Âu Cơ - Q Tân Phú - HCM

57 Lê Kim Thanh Hằng 2024190342 10DHQTDVLH3 CÔNG TY CP ĐT TM DV DU LỊCH 
ĐẤT VIỆT 198 Phan Văn Trị, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

58 Võ Thị Mỹ Hằng 2024190034 10DHQTDVLH3 CÔNG TY Á CHÂU TRAVEL
Địa chỉ: 105 Thành Công, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, 
TP.HCM

59 Đỗ Đức Hiếu 2024190218 10DHQTDVLH3 VN Tour 102 đường số 1, p7, Quận Gò Vấp

61 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2024191230 10DHQTDVLH3 A CHAU TRAVEL 105 Thành Công , phường Tân Thành, quận Tân Phú, 
TPHCM

62 Đoàn Thị Huê 2024190717 10DHQTDVLH3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
Du lịch Hoa Biển 498/16 Lê Hồng Phong, P. 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

63 Nguyễn Hoàng Khang 2024190047 10DHQTDVLH3
Công ty Tổ Chức Sự Kiện và Du Lịch 
VietFire B70/62 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, TP HCM

64 Lê Văn Khánh 2024190372 10DHQTDVLH3
Công ty TNHH Truyền Thông - TM - 
Dịch Vụ Nhịp Cầu Việt ( 
VIETBRIDGETOUR)

P603 Toà Nhà GT, 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q Tân Bình, 
TP Hồ Chí Minh 

65 Trương Quang Khánh 2024190373 10DHQTDVLH3 VietBridge Tour 403 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình. Tp. Hồ 
Chí Minh

66 NGUYỄN THÁI KHIÊM 2024170052 08DHHD3 Phoenix Tourist CO.,LTD 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM

67 Lâm An Khương 2024190053 10DHQTDVLH3 Let Me Travel 344 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, 
Tp.HCM

68 Phan Tiếng Lên 2024190385 10DHQTDVLH3  Đồng Khởi Travel 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

69 Nguyễn Phương Liên 2024190387 10DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần du lịch Top Asian 08 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh

70 Nguyễn Thị Diệu Linh 2024190722 10DHQTDVLH4 Cảnh Việt Travel 216 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Tân Bình, TPHCM
71 Nguyễn Thúy Linh 2024190726 10DHQTDVLH3 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TPHCM

72 Nguyễn Thành Long 2024190066 10DHQTDVLH3 Công ty Du lịch Bạn Đồng Hành A 
Travel Mate 48 Cách Mạng tháng 8, phường Võ Thị Sáu, q3

73 Trần Thảo Nguyên 2024190741 10DHQTDVLH4 Du lịch Cảnh Việt 216 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Tân Bình, TPHCM
74 Nguyễn Thị Thanh Nhã 2024190095 10DHQTDVLH3 VietBridge Tour 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12 Quận Tân Bình TP.HCM
75 Phan Thị Yến Nhi 2024190097 10DHQTDVLH3 Phu Si Travel 70 Nguyễn Háo Vĩnh, P.Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM 

76 Lê Thị Quỳnh Như 2024190103 10DHQTDVLH3 Công ty Cổ phần dịch vụ nghỉ dưỡng 
Elite

302 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ 
Chí Minh

77 Thái Thị Huỳnh Như 2024190100 10DHQTDVLH3 Saigon Star Travel 12 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

78 Lê Thị Tuyết Nhung 2024190440 10DHQTDVLH3 MINH TEAM JSC 116/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Q. Gò Vấp, TP. HCM

79 Trần Thanh Nhung 2024190441 10DHQTDVLH3 A CHAU Travel 105 Thành Công phường Tân Thành Tân Phú

80 Lê Thị Hằng Ni 2024190442 10DHQTDVLH3 Tín Phát Travel 96A Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM

81 Trần Thị Kiều Oanh 2024190107 10DHQTDVLH3 Công ty cổ phần Du lịch Vigotour 25E Hàn Hải Nguyên, phường 16, quận 11, TP HCM

82 Nguyễn Đặng Như Phúc 2024190111 10DHQTDVLH3 Nhịp Cầu Việt (Vietbridge Tour) 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, quận Tân Bình, Tp. HCM

83 Nguyễn Hữu Phước 2024190451 10DHQTDVLH3 Hanoitourist CN Tp.HCM 72 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

84 Bùi Trần Kim Phượng 2024190115 10DHQTDVLH3 Phu Si Travel 70 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM

85 Phạm Thị Thúy Quỳnh 2024190465 10DHQTDVLH3 Đồng Khởi Travel K - 04.10 - Office Kingston 223 Hoàng Văn Thụ, 
Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

86 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2024191235 10DHQTDVLH3 Vietravel 286 Âu Cơ, phường 9 , Tân Bình , TP HCM

87 Hoàng Quốc Thái 2024191231 10DHQTDVLH3 Hanoitourist CN Tp.HCM 72 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

88 Trần Thị Hồng Thắm 2024191232 10DHQTDVLH3 Phú Sĩ Travel 70 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM

89 Phan Quốc Thắng 2024190481 10DHQTDVLH3 Đồng Khởi Travel K - 04.10 - Office Kingston 223 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, 
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

90 Trần Như Thảo 2024190136 10DHQTDVLH3 Hoa Biển Tourist 498/16 Lê Hồng Phong, Phường 01, Quận 10, TP. HCM

91 Trần Thị Ái Thi 2024190484 10DHQTDVLH3 Hanoitourist CN Tp.HCM 72 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

92 Phạm Nguyễn Như Thùy 2024190734 10DHQTDVLH3 Công ty Du Lịch Cao Niên 89 Vườn Chuối, phường 4, Quận 3, TPHCM

93 Đinh Trần Hoàng Thy 2024190148 10DHQTDVLH3 Hanoitourist CN Tp.HCM 72 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

94 Huỳnh Thị Thu Trà 2024190517 10DHQTDVLH3 Đồng Khởi Travel K - 04.10 - Office Kingston 223 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, 
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

95 Phạm Thị Mỹ Uyên 2024190185 10DHQTDVLH3 Nhịp Cầu Việt (Vietbridge Tour) 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, quận Tân Bình, Tp. HCM

96 Nguyễn Anh Việt 2024190562 10DHQTDVLH3 Let Me Travel 344 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình , TP.HCM

97 Nguyễn Hữu Vũ 2024190191 10DHQTDVLH3 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
Du Lịch VIETTIME 323 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

98 Huỳnh Trúc Vy 2024190564 10DHQTDVLH3 Công ty TNHH Tín Phát Travel 96A Vườn Lài, P. Tân Thành, Quận Tân Phú
99 Huỳnh Ngọc Quế Anh 2024190303 10DHQTDVLH4 Công ty du lịch Đất Việt 198 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM

100 Phạm Cao Hoàng Thiên Bảo 2024190727 10DHQTDVLH4 Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Linh 
Giang 688/57/52D Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp

101 Phan Thị Bích Châu 2024190313 10DHQTDVLH4 Công ty Du lịch Top Ten 04 Giải Phóng, phường 2, Tân Bình

102 Nguyễn Thị Ánh Đào 2024192047 10DHQTDVLH4 CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỘC ĐÁO 
(UNTRA GROUP) 91-93 Đường số 5 - P. An Phú - Quận 2 - TP Thủ Đức

103 Phạm Trương Tùng Giang 2024190335 10DHQTDVLH4 Công ty Sao Biển Travel 496 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11
104 Hoàng Hồng Hạnh 2024190345 10DHQTDVLH4 Công ty cổ phần du lịch BMAY 54 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
105 Phạm Ngọc Huyền 2024190368 10DHQTDVLH4 Công ty saigon star travel A33, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12
106 Trần Thị Thảo Loan 2024190398 10DHQTDVLH4 Công ty Cổ phần Fiditour Sài Gòn 130 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1
107 Lưu Thị Cẩm Mai 2024190070 10DHQTDVLH4 Chinh's Travel 431 Tô Hiến Thành P14 Q10

108 Nguyễn Thị Kiều My 2024190076 10DHQTDVLH4 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Sự 
kiện Apollo (Apollotourist) 602/43 Điện Biên Phủ, phường 22, Bình Thạnh

109 Đoàn Thị Tuyết Ngân 2024190411 10DHQTDVLH4 Công ty TNHH Du lịch Saco - Saco 
Travel 54 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình

110 Phạm Thúy Ngân 2024190728 10DHQTDVLH4 CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỘC ĐÁO 
(UNTRA GROUP) 91-93 Đường số 5 - P. An Phú - Quận 2 - TP Thủ Đức

111 Trương Đại Nghĩa 2024190421 10DHQTDVLH4 Công ty Du lịch Đất Nước Việt 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q1
112 Đoàn Thanh Như Ngọc 2024190090 10DHQTDVLH4 Công ty saigon star travel A33, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12
113 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 2024190423 10DHQTDVLH4 Công ty du lịch Phương Nam Group 91 đường S3, Phường Tây Thạnh quận Tân Phú, Tp.HCM 

114 Đặng Trọng Nguyễn 2024190426 10DHQTDVLH4 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Rồng 
Á Châu 319/22 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, Tp.HCM

115 Võ Hoàng Đức Ninh 2024190443 10DHQTDVLH4 Công ty Cổ phần ĐT TM DV Du Lịch 
Đất Việt 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM

TS. Đặng Hữu Giang_0918787136

ThS. Hồ Thị Diệu Hiền_0903167084

ThS. Phùng Anh Kiên_0909401885

ThS. Đỗ Thu Nga_0988607768

TS. Mai Hà Phương_0918810969



116 Nguyễn Thị Kiều Oanh 2031182117 09DHHD2 Công Ty TNHH Du Lịch Phú Sỹ 70 Nguyễn Háo Vĩnh, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 
TP.HCM

117 Phan Thị Kiều Oanh 2024190446 10DHQTDVLH4 Công ty TNHH Triple 7 Travel 74 Đường số 7, KDC Cityland Centerhills, Phường 7, Quận 
Gò Vấp, TP.HCM

118 Đinh Thị Trương Quế 2024192003 10DHQTDVLH4 Công ty cổ phần Saigon Star 1224/31 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. 
HCM

119 Trương Văn Thông 2024191237 10DHQTDVLH4 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Độc Đáo 91 - 93, số 5, P. An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM

120 Lâm Anh Thư 2024190140 10DHQTDVLH4

Công Ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Linh 
Giang 688/57/52D Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh

121 Cù Thị Thanh Thúy 2024190730 10DHQTDVLH4 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du 
Lịch Lữ Hành Tik Tok Travel 37/2/5 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM

122 Phạm Thị Thùy 2024190731 10DHQTDVLH4 Công ty Cổ phần Saigon Star 1224/31 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. 
HCM

123 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2024190512 10DHQTDVLH4 Công ty Cổ phần Saigon Star 1224/31 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. 
HCM

124 Bùi Lê Yến Vy 2024190751 10DHQTDVLH4 Công ty TNHH Du Lịch Saco 54 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh

125 Phạm Võ Hồng Vy 2024190573 10DHQTDVLH4 Công Ty TNHH TM DV DL 
HIRITRAVEL

Địa chỉ: 374 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện 
Bình Chánh, TP.HCM

126 Phan Nguyễn Tường Vy 2024190200 10DHQTDVLH4 Công ty TNHH Triple 7 Travel 74 Đường số 7, KDC Cityland Centerhills, Phường 7, Quận 
Gò Vấp, TP.HCM

127 Võ Thị Kim Xuân 2024190579 10DHQTDVLH4 Công Ty TNHH TM DV DL 
HIRITRAVEL

374 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 
Chánh, TP.HCM

128 Trần Thị Hà Yên 2024190583 10DHQTDVLH4 Công ty Du  Lịch Cảnh Việt 216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh

129 Nguyễn Thị Yến 2024190207 10DHQTDVLH4 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
Du Lịch Hoa Biển 498/16 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM 

130 Tạ Thị Thu Yến 2024190586 10DHQTDVLH4 Sukha Travel 311 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh. TP. 
HCM . ĐT: 0903 464 979

131 Võ Trí Ân 2024190302 10DHQTDVLH1 Phong Cách Việt Travel 292/33/15A Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, 
TP.HCM.  ĐT: 0903997705

132 Nguyễn Bảo Anh 2024189001 09DHHD3 Công ty TNHH L&D Việt Nam 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. 
HCM.  ĐT: 907965597

133 Trần Bá Hoàng Anh 2024190307 10DHQTDVLH1 Khánh Hoàng Travel 13 Tự Quyết, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.  
ĐT: 0909 084527

134 Trần Nguyên Bích 2024190312 10DHQTDVLH1 Savaco Tourist 3 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.  
ĐT: 0838 445 750

135 Phan Thị Thảo Châu 2024190007 10DHQTDVLH1 Saigon Star Travel A33 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.  
ĐT: 028.7305.1168

136 Đỗ Trần Kim Chi 2024190314 10DHQTDVLH1 Saigon Star Travel 224|31, QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM. ĐT: 028. 
3703 0316

137 Lê Thị Lan Chi 2024190316 10DHQTDVLH1 Saigon Star Travel A33 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM. 
ĐT: 028. 3703 0316

138 Phạm Thị Kim Chi 2024190008 10DHQTDVLH1 HT Việt Nam travel 231 Đường TTH7, Tân Thới Hiệp 20, Quận 12, TP.HCM. 
ĐT: 090 789 7775

139 Nguyễn Thị Thanh Đào 2024190319 10DHQTDVLH1 Savaco Tourist 3 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM. 
ĐT: 0838 445 750

140 Lê Thị Thùy Dương 2024190023 10DHQTDVLH1 Pacific Travel 98 Nguyễn Duy Dương phường 9 quận 5 TP.HCM. ĐT: 
0906.8618.77

141 Huỳnh Hoài Duy 2024190328 10DHQTDVLH1 Hải Vân Travel 154 Phan Văn Hớn, phường Tân Sơn Nhất, Quận 12, 
TP.HCM. ĐT: 0853 566 556

142 Dương Thị Mỹ Duyên 2024190027 10DHQTDVLH1 HT Việt Nam travel 231 Đường TTH7, Tân Thới Hiệp 20, Quận 12, TP.HCM. 
ĐT: 090 789 7775

143 Hà Thị Mỹ Duyên 2024190330 10DHQTDVLH1 Saigon Star Travel A33 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM. 
ĐT: 028. 3703 0316

144 Dương Thị Mỹ Hạnh 2024190344 10DHQTDVLH1 Top Ten travel 02 Giải Phóng, phường 4 quận Tân Bình, TP. HCM. ĐT: 
0989 633 678

145 Nguyễn Duy Khang 2024190370 10DHQTDVLH1 Công ty TNHH Tín Phát Travel 96A Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM. 
ĐT: 0768069179

146 Bùi Thị Kim Liên 2024190386 10DHQTDVLH1 Khánh Hoàng Travel 13 Tự Quyết, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. 
ĐT: 0909 084527

147 Châu Diệu Loan 2024190396 10DHQTDVLH1 Công ty TNHH Dinh dưỡng Du lịch 
Thảo Nguyên - Thảo Nguyên Travel

ĐC: 575 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM
ĐT: 0902575737
Email: info@thaonguyentravel.com.vn

148 Nguyễn Tấn Lộc 2024190399 10DHQTDVLH1 Thảo Nguyên Travel
ĐC: 575 Lê Văn Lương, phường Tân Phong quận 7, TPHCM 
Email: info@thaonguyentravel.com.vn
Sđt: 0902575737

149 NGUYỄN THẢO LY 2024170260 08DHHD2 Sukha Travel
ĐC: 311 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 
Thành Phố Hồ Chí Minh Email: sukhatravel@gmail.com 
SĐT: 0903464979

150 Tạ Thị Diễm Mi 2024190073 10DHQTDVLH1 Công ty Cổ phần Du lịch Top Asian Đc: 08 Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM
Sđt:0917733994

151 Đinh Uyển My 2024190075 10DHQTDVLH1 Phú Sĩ Travel

70 Nguyễn Háo Vĩnh, Phường Tân Quý, Quận Tân 
Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
Email: sales.phusitravel@gmail.com
SĐT: 0934167755

152 Tô Tuyết Mỹ 2024190078 10DHQTDVLH1 Du Lịch Cảnh Việt

ĐC: Văn Phòng DL Cảnh Việt: Âu Cơ Tower - 659 Âu Cơ - Q 
Tân Phú - HCM
SĐT: 0909424909
Email: dulichcanhviet@gmail.com

153 Nguyễn Thị Thiên Nga 2024190081 10DHQTDVLH1 Du Lịch Cảnh Việt

ĐC: Văn Phòng DL Cảnh Việt: Âu Cơ Tower - 659 Âu Cơ - Q 
Tân Phú - HCM
SĐT: 0909424909
Email: dulichcanhviet@gmail.com

154 Trần Thị Thanh Ngân 2024190419 10DHQTDVLH1 Saigon Start Travel

DC: A33 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh
Email: info@saigonstartravel.com
SĐT: 090 742 27 17

155 Nguyễn Thị Thu Ngọc 2024190093 10DHQTDVLH1 Hải Vân Travel

Đc: 154 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 
TP.HCM 
Sđt: 0853566556
Email: info.hcmc@haivantravelvn.com

ThS. Đinh Thiện Phương_0902864054

ThS. Ngô Đình Tâm_0975603579

TS. Mai Hà Phương_0918810969



156 Mai Châu Minh Nhật 2024190430 10DHQTDVLH1 Khánh Hoàng Travel 

13 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh
Sđt: 0848684527
Email: quangkhanhtravel@gmail.com

157 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2024190437 10DHQTDVLH1 Saigon Start Travel

ĐC: Tòa nhà Saigon Star Travel 1224|31, QL22, Trung Mỹ 
Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Email: info@saigonstartravel.com. 
SĐT: 090 742 27 17

158 Bùi Tấn Phát 2024190110 10DHQTDVLH1 Linh Giang Travel & Event

ĐC: 688/57/52D Le Duc Tho Str, Ward 15, Go Vap Dist, 
HCM city
SĐT: 0938737656
Email: linhgiangtravel.49@gmail.com

159 Hồ Trọng Phúc 2024190447 10DHQTDVLH1 Công ty tổ chức sự kiện và du lịch 
Vietfire

ĐC: B70/62 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4
ĐT: 0394187088
Email: vietfiresukien@gmail.com

160 Phan Thị Diễm Phương 2024190453 10DHQTDVLH1 Saigon Start Travel

DC: A33 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh
Email: info@saigonstartravel.com
SĐT: 090 742 27 17

161 Lê Thị Yến Phượng 2024190114 10DHQTDVLH1 Saigon Start Travel

DC: A33 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Email: info@saigonstartravel.com
SĐT: 090 742 27 17

162 Nguyễn Phương Quỳnh 2024190463 10DHQTDVLH1 Thảo Nguyên Travel

ĐC: 575 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, 
tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 0902575737
Email: info@thaonguyentravel.com.vn

163 Trương Hà Thu Sương 2024190124 10DHQTDVLH1 Phong Cách Việt Travel 292/33/15A Bình Lợi, P. 13, Quận Bình Thạnh, Thành Phố 
Hồ Chí Minh

164 Phạm Tấn Tài 2024190472 10DHQTDVLH1 CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ 
DU LỊCH VIETFIRE

Đc: B70/62 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, tp Hồ 
Chí Minh ĐT: 0394187088
Email: vietfiresukien@gmail.com

165 Chu Thị Kim Thanh 2024190482 10DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU 
LỊCH – THƯƠNG MẠI KỲ NGHỈ

186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM SĐT: 
028 73 06 11 39
Email: info@vacationtravel.com.vn

166 Nguyễn Thị Diễm Thi 2024190483 10DHQTDVLH1 Công Ty Du Lịch Phương Nam Group Địa chỉ: 91 đường S3, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú  Sdt 
0913 77 89 56

167 Phạm Nguyên Thư 2024190494 10DHQTDVLH1 Công ty TNHH Du Lịch Lửa Việt Địa chỉ: 667 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM

168 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 2024190499 10DHQTDVLH1 CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH TOP ASIAN

08 Giải Phóng phường 4 quận Tân Bình
Sđt: 0917733994

169 Trần Phan Như Thủy 2024181167 09DHHD2 Công ty TNHH Quốc tế Easy 
Go Travel

101 đường số 7 KDC City Land Center Hill, 
Gò Vấp, TP.HCM

170 Vũ Thị Thủy 2024190507 10DHQTDVLH1 Công ty Cổ phần Saigon Star (Saigon 
Star Travel)

Địa chỉ: Tòa nhà A33 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh Email: info@saigonstartravel.com 
SDT: 0907 422 717

171 Lê Thị Thủy Tiên 2024190510 10DHQTDVLH1 Công ty du lịch Top Ten Travel 02 Giải Phóng phường 4 quận Tân Bình 
Sđt: 0989633678

172 Nguyễn Thị Thùy Trang 2024190532 10DHQTDVLH1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành 
Saigontourist (Chi nhánh Tiền Giang)

Địa chỉ: 12B9 Nguyễn Trãi, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền 
Giang
SĐT: 0273 3956688
Email: info@saigontourist.net

173 Phan Trần Hương Trinh 2024190172 10DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH MTV TOPTOUR
87 Đường số 1 Cư Xá Đô Thành, phường 4, quận 3, tp. Hồ 
Chí Minh
Điện thoại: 0904423446

174 Huỳnh Hửu Trọng 2024190541 10DHQTDVLH1 CÔNG TY TNHH SX TM DV ÂM 
THANH & ÁNH SÁNG SÀI GÒN

75/5/12 Long Thuận, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, TP. HCM

175 Lê Dương Tuấn 2024190178 10DHQTDVLH1 THẢO NGUYÊN TRAVEL

ĐC. 575 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7 ,tp. Hồ 
Chí Minh 
ĐT: 0902575737
Email: info@thaonguyentravel.com.vn

176 Phạm Cổ Thanh Tuyền 2024190181 10DHQTDVLH1 Công ty du lịch Phú Sĩ Địa chỉ: 70 Nguyễn Háo Vĩnh, Tân Quý, Tân Phú, TP Hồ Chí 
Minh 

177 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 2024190186 10DHQTDVLH1 Công ty du lịch Savaco Tourist
3 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ 
Chí Minh  Sđt: 028 3844 5750 
Email: info@savacotourist.com

178 Nguyễn Phan Thảo Vy 2024190193 10DHQTDVLH1 Công ty truyền thông du lịch Việt Mỹ- 
Vietmytravel

85 /31 Nguyễn Thế Truyện,Tân Sơn Nhì,Tân Phú,Hồ Chí 
Minh, Điện thoại: 02873.087.087 – 0964 51 51 51

179 Võ Thị Thúy Vy 2024180090 09DHHD1 Công ty TNHH thương mại dịch vụ TN 
Tourist

154/1C Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

181 Trịnh Thành Tân 2024190478 10DHQTDVLH2 Công Ty TM TNHH và Du Lịch Hoa 
Phượng 13/11 Yên Thế, phường 2, Tân Bình, TP HCM

ThS. Ngô Đình Tâm_0975603579

ThS. Nguyễn Đình Tình_0983001778


